Tín dụng tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm – Điều mừng và vấn đề đặt ra
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Theo hình 1, liên tục từ 2001 đến nay tín dụng chưa năm nào có mức tăng trưởng dưới 15%, nhưng đến cuối năm 2012, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 8,91% (theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước về Kết quả hoạt động ngân hàng năm 2012, định hướng nhiệm vụ năm 2013 tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2013, ngày 09/01/2003) so với cuối năm 2011. Bên cạnh đó, tổng quan về các thông tin như dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đã vượt lên mức trên 130% so GDP, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng sau nhiều năm tích lại đã lên tới 8,86% trên tổng dư nợ, nhất là nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản (BÐS)… Ðây là những vấn đề rất lớn của cả nền kinh tế mà ở đó áp lực rủi ro đang dồn hết lên vai của hệ thống ngân hàng. Ðến bao giờ mới xử lý được “cục máu đông” nợ xấu để khơi thông dòng vốn? kênh dẫn tín dụng của chính sách tiền tệ liệu có nguy cơ ngưng trệ? Khả năng tiếp cận vốn với lãi suất thấp hơn sẽ thế nào? Ðây là những băn khoăn của các nhà điều hành chính sách cũng như cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Nhưng ở phía các ngân hàng thương mại thì họ cũng sẽ băn khoăn: môi trường kinh tế biến động với nhiều rủi ro khó lường, hoạch định kế hoạch tăng trưởng tín dụng thế nào? Sức khỏe doanh nghiệp suy giảm mạnh, hệ số vay nợ đã rất cao? Khối tài sản thế chấp tới 85% là BÐS, trong khi giá BÐS suy giảm mạnh, định giá lại giá trị tài sản bảo đảm liệu có còn “room” để bơm tín dụng cho doanh nghiệp nữa không?
Hình 1: Tăng trưởng tín dụng của Việt Nam những năm qua
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Ðể trả lời hết những câu hỏi trên là cả một khối lượng công việc đau đầu cho những nhà quản lý hoạch định chính sách, nhà kinh doanh. Ở góc độ một bài viết, tác giả xin đề cập góc độ nhỏ về những cái mừng và những quan ngại khi tín dụng tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm qua.

Những chuyển dịch tích cực và đúng hướng

Trong báo cáo thường niên năm 2011 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã khuyến cáo rất rõ là: trong đầu tư vào tài sản tài chính không được lấn át đầu tư cho kinh tế thực. Chính sách tín dụng trong trường hợp cần thắt chặt thì vẫn phải duy trì đảm bảo để các doanh nghiệp chủ đạo trong nền kinh tế nắm giữ đủ lượng tiền mặt để tránh các tác động tiêu cực từ thắt chặt tín dụng. Ðây là một trong quan điểm xuyên suốt của những nhà điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). 

Kiểm chứng lại danh mục tín dụng đối với nền kinh tế và danh mục đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp của hệ thống ngân hàng Việt Nam, có thể thấy, đây là điểm nổi bật và đáng mừng nhất, tổng dư nợ cho vay và đầu tư đối với nền kinh tế luôn duy trì được tỷ trọng cho vay kinh tế thực (sản xuất kinh doanh) chiếm trên 92,6%, đầu tư cho sản phẩm tài chính 7,4%; trong đó, dư nợ ngoại tệ giảm đáng kể gần 5%, rất đúng yêu cầu chống đôla hóa trong nền kinh tế; Quyết định 780/QÐ-NHNN về việc phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnh của NHNN ra kịp thời chính là giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp và cá thể, tạo thanh khoản cho nền kinh tế, đương nhiên cần kiểm soát chặt chẽ, tránh lợi dụng che giấu nợ xấu để gây ra hệ lụy sau này. Như vậy, tín dụng cho nền kinh tế tuy tăng trưởng chậm lại, song theo chúng tôi, là sự điều chỉnh cần thiết và là đáng mừng trong quá trình diễn ra tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, một trong ba trụ cột của tái cấu trúc nền kinh tế. Cái mừng lớn nhất, đó là, góp phần lớn cho thành công trong điều hành chính sách tiền tệ, kiềm chế được lạm phát về mức 1 con số (6,81%); kế tiếp, là sự cải thiện đáng kể về thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) do tỷ lệ cho vay/tỷ lệ huy động đã giảm đáng kể; cái mừng lớn thứ ba là sự tiến bộ đáng kể trong tư duy về quản trị rủi ro của các TCTD, họ đã chuyển hướng cho vay hay đầu tư vào tài sản an toàn hơn khi môi trường xuất hiện nhiều nguy cơ rủi ro. Sự điều chỉnh và đáng mừng này hoàn toàn thống nhất với nguyên tắc trong quản trị rủi ro tín dụng, thường tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng chỉ nên tương đương hoặc cao hơn chút ít so với tốc độ tăng trưởng GDP. Ðương nhiên với Việt Nam, đầu tư tín dụng ngân hàng chiếm tỷ trọng cao trong đầu tư cho nền kinh tế, thì tỷ lệ này có sự khác biệt lớn, song quan trọng vẫn là tín dụng ngân hàng hoặc tổng mức đầu tư xã hội có chất lượng hay không cần phải xem đến chỉ số ICOR.  

Sau một thời gian dài tăng trưởng cao, bình quân trên 30% về dư nợ cho vay đối với nền kinh tế, trên danh mục tín dụng đã xuất hiện việc tăng trưởng nóng vào khu vực BÐS, chứng khoán cần phải điều chỉnh. NHNN đã điều chỉnh một cách tích cực, thể hiện qua các định hướng chính sách rất rõ: kiểm soát chặt chẽ, giảm cho vay vào lĩnh vực BÐS và chứng khoán, tỷ trọng này đã giảm về mức khoảng 7%; có khung chính sách tín dụng đặc thù cho ngành lĩnh vực có tầm chiến lược và quan trọng của đất nước, như cho vay sản xuất lúa gạo, thủy sản, chăn nuôi gia súc, nhà ở cho người nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, ngành kinh tế làm nên ổn định cho nền kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội nhiều năm qua; ngoài lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, chính sách tín dụng của NHNN đã hướng rất mạnh vào lĩnh vực xuất khẩu, cho vay công nghiệp phụ trợ nhằm hỗ trợ mạnh cho thu hút doanh nghiệp lớn từ FDI, cho vay doanh nhỏ và vừa… bốn lĩnh vực ưu tiên, nông nghiệp, nông thôn, xuất nhập khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ có mức trần lãi suất ưu tiên thấp, và cơ bản có tốc độ tăng trưởng cao hơn so tốc độ tăng trưởng chung trong năm 2012 lần lượt là 7%; 13%; 0%; 15%.

Một điểm nhấn trong chính sách tín dụng với nông nghiệp, nông thôn cần kể đến là cho vay thu mua dự trữ lúa gạo xuất khẩu tăng trưởng 47% so năm 2011; cho vay giảm tổn thất sau thu hoạch gần 1.000 tỷ đồng với 34 doanh nghiệp và hợp tác xã, 170 hộ gia đình và 2.666 cá nhân được vay vốn; cho vay thủy sản và cá tra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có dư nợ tăng trên 10%; dư nợ vay của các hộ dân trong chăn nuôi chế biến thịt lợn, gia cầm được xét giãn nợ tối đa đến 24 tháng với khoản vay cũ để tiếp tục cho vay mới tạo nguồn cung thực phẩm ổn định cho thị trường…

Những quan ngại và hướng đi

Quan ngại nổi lên hàng đầu là trong khi nợ xấu tăng cao, tín dụng lại tăng trưởng thấp, kênh dẫn tín dụng với nền kinh tế liệu có bị ngưng trệ; xử lý nợ xấu và tái cơ cơ cấu lại hệ thống TCTD đặt ra nhiều thách thức cả về nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, thách thức về tội phạm trong hoạt động của TCTD; thách thức trực tiếp đến các TCTD là những rủi ro từ môi trường kinh tế vĩ mô còn chưa thật ổn định vững chắc, lạm phát có nguy cơ bùng phát trở lại, môi trường pháp lý chưa đồng bộ, chưa đủ mạnh giúp cho TCTD xử lý nhanh nợ xấu; nhưng rủi ro lớn cho hoạt động tín dụng như hệ số vay nợ của doanh nghiệp trong nước ở ngưỡng khá cao, tính minh mạch thông tin, xếp hạng doanh nghiệp chưa theo thông lệ, rủi ro lãi suất, rủi ro tác nghiệp mà đáng kể là từ đạo đức của cán bộ luôn là những thách thức nội tại lớn nhất cần vượt qua chính mình của TCTD. 

Trước hết, lời giải ngay trong những ngày đón Noel đã được thị trường đón nhận từ Thống đốc NHNN về gói 20 đến 40 ngàn tỷ đồng dành cho vay đối với người thu nhập thấp và thu nhập trung bình về mua nhà ở, một điều chỉnh rất tuyệt vời khi chính sách tín dụng đã nhắm đến nhu cầu đích thực của thị trường. Vấn đề còn lại đó là việc triển khai thực thi chính sách này ở các tiêu chí đối tượng được vay, thời gian thực được vay và lãi suất vay được hưởng của người vay từ các TCTD. Ðây là một giải pháp trúng nhiều đích, giải tỏa bớt một phần khó khăn thị trường BÐS, xử lý nợ xấu, tạo dòng luân chuyển vốn cho nhiều ngành hàng như vật liệu xây dựng, đồ nội thất,…

Thứ hai, duy trì thực hiện chính sách tín dụng với bốn lĩnh vực ưu tiên để tạo thế ổn định có tính chiến lược của nền kinh tế, song, chính sách tín dụng của NHNN đang cần sự phối hợp đồng bộ từ chính sách quy hoạch, xúc tiến thương mại, ưu đãi về thuế, sự tự tái cấu trúc về tổ chức và kinh doanh của chính cộng đồng doanh nghiệp và người dân... để tạo ra sự đột phá thực sự trong phát triển kinh tế theo 1 hoặc 2 ngành chủ lực của Việt Nam và ở vùng có lợi thế so sánh mới có thể góp phần gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Thứ ba, hệ thống ngân hàng phải tập trung vừa thực hiện xử lý nợ xấu một cách quyết liệt, vừa cung ứng vốn tín dụng một cách hợp lý nhằm điều chỉnh cơ cấu tín dụng thể hiện ở danh mục cho vay với các ngành nghề, theo khách hàng, hay đồng tiền cho vay, đối với nền kinh tế theo đúng định hướng của NHNN nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, dư nợ tín dụng cần tập trung cho khu vực kinh tế thực (real economy). Tiếp tục tăng tiềm lực về vốn và minh bạch hóa tài chính, tuân thủ việc trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro tín dụng, thắt lưng buộc bụng về những chi tiêu nội bộ, tái cơ cấu mạnh về tổ chức, hoạt động và đặc biệt là về quản trị rủi ro tín dụng cũng như loại rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tác nghiệp.

Thứ tư, nhìn về dài hạn, rõ ràng cần phải giảm tỷ lệ cho vay từ tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế, điều này cũng đã được khẳng định lại trong kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa XI vừa qua, cũng là giải quyết căn cơ căn bệnh thanh khoản trầm kha của các TCTD, khi mà hệ số cho vay trên vốn huy động vẫn trên 90% cho dù cũng đã có cải thiện nhiều so những năm trước đây.

Thứ năm, rủi ro kỳ hạn về cân đối nguồn vốn từ ngắn hạn sang cho vay trung, dài hạn của TCTD Việt Nam vẫn khá lớn, môi trường vĩ mô ổn định, lạm phát đã giảm thấp, mục tiêu giảm lãi suất đang hiện hữu. Ðây là thời điểm hơn lúc nào hết các TCTD cần khẩn trương cơ cấu lại sản phẩm tiền gửi theo hướng tăng mạnh tỷ trọng huy động vốn trung, dài hạn để cải thiện thanh khoản, giảm chi phí bù thanh khoản để giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng cạnh tranh theo đúng nghĩa, đáp ứng tín dụng trọn gói với giá hợp lý.

Xuân Quý Tỵ 2013 đang tới, năm của con rắn thông minh và quả cảm, nhưng sẽ gặp nhiều khắc nghiệt về môi trường kinh doanh, với nhiều dự đoán rằng có thể đây là năm đáy của chu kỳ kinh doanh nền kinh tế, cầu chúc toàn hệ thống ngân hàng vững tin vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của nền kinh tế.
� NHNN





